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| Giới thiệu sản phẩm | ------------------------------- 
 
Trong quy trình dệt kim, để đảm bảo chất lượng và năng 

suất ổn định của sản phẩm thì các yêu cầu mới cho máy dệt 
kim điện tử điều khiển chính xác về độ chính xác và số 
lượng lớn các bộ phận nhỏ cho đa dạng sản phẩm đang trở 
nên phổ biến. các phụ kiện nhỏ chính xác được sử dụng cho 
hàng chục chuyển động để tạo ra một bộ phận, nếu trong 
máy dệt kim được thiết kế chỉ để dệt được trong phạm vi 
sai số cho phép có chứa cặn dầu, chất cacbua, chất nhày thì 
độ bền và hiệu suất máy không được bảo đảm. 

Tectyl SpinTex 15A không bị biến màu ngay cả trong môi 
trường sốc nhiệt từ nhiệt độ thấp đến cao, đồng thời loại bỏ 
hoàn toàn việc tạo cặn dầu khi sử dụng trong thời gian dài, 
đảm bảo lợi ích kinh tế nhờ tuổi thọ cao của dầu. Ngoài ra 
các sản phẩm sau khi rửa nước như dệt nhuộm thì không 
còn tồn lại bất cứ tí dầu nào nên có thể sử dụng một cách 
ổn định. 

Thêm nữa là Tectyl SpinTex 15A còn có thêm ưu điểm là 
đã cực đại hóa khả năng vệ sinh sau gia công. 

 

| Tính chất vật lý | ------------------------------------- 

Hạng mục Kết quả 
Phương pháp 

test 

Ngoại quan 
Trắng nhạt 
trong suốt 

- 

Tỷ trọng (15/4℃) 0.88 ASTM D 1298 

Độ nhớt (cSt, 
@40℃) 

15 ASTM D 445 

Độ chớp cháy 
(COC, ℃) 

160 ASTM D 92 

PH 7.5 ASTM D 6423 

  
Các kết quả trên là giá trị trung bình của các sản phẩm 
được sản xuất gần đây, có thể có khác biệt nhỏ do nguyên 
liệu và quy trình sản xuất. 
Để nâng cao chất lượng, đặc tính có thể thay đổi mà 
không báo trước. 

 | Đặt tính | ------------------------------------------------ 
 

 Có khả năng hòa tan trong nước và làm sạch tuyệt vời, 
đồng thời không còn dầu sau quá trình rửa bằng nước, 
ngăn ngừa rỉ sét trong thiết bị.  

 Có đặc tính chống tĩnh điện tối ưu và ngăn ngừa hiện 
tượng bong tróc sợi.  

 Có đặc tính làm mát và bôi trơn tuyệt vời, luôn tạo thành 
màng dầu thích hợp, ngăn ngừa quá tải giúp giảm chi 
phí vận hành.  

 Dầu và các sợi dính dầu không bị biến màu khi bảo quản 
trong thời gian dài.  

 Ngay cả khi chịu sốc nhiệt từ nhiệt độ thấp đến cao và 
sử dụng thời gian dài, dầu vẫn không bị biến màu và 

không tạo chất nhày hoặc cặn, ngăn ngừa sự cố của các 
bộ phận chính xác  

 Không có hiện tượng biến chất, tách lớp hoặc kết tủa 

của dầu theo nhiệt độ, cho phép bảo quản/sử dụng ổn 
định lâu dài.  

 Có thể loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, chất nhày, bùn, v.v. 
phát sinh do sử dụng trong thời gian dài khỏi thiết bị. 
 

| Ứng dụng | ----------------------------------------------- 
 
Tectyl SpinTex 15A đảm nhận hoàn hảo chức năng như chất 
bôi trơn/chất chống tĩnh điện/chất làm mềm cho các máy dệt 
kim tròn và các dòng máy dệt khác nhau được phát triển gần 
đây. 

 Dầu kim cho máy dệt kim và máy dệt kim tròn. 

 Bôi trơn vòng bi trục chính trong máy công cụ chính 
xác, tốc độ cao và máy kéo sợi 

 Bôi trơn tất cả các khu vực không được có cặn dầu sau 
quá trình làm sạch bằng nước. 
 

| Đóng gói và An Toàn | --------------------------------- 
 
  Tank/Lorry, Tote, Phuy(200LT), Xô(20LT) 

  Về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu. 

 


